
 

GIÀY DÉP (HS 640391) – THỊ TRƯỜNG HOA KỲ - 

CÁC YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

GIÀY DÉP (HS640391) – THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 

CÁC YÊU CẦU VỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

 

Bạn cần biết gì? 

Tất cả mọi nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đều đưa ra một số yêu cầu mà sản phẩm và công ty 
của bạn phải đáp ứng trước khi được chấp nhận vào thị trường này. Đối với mặt hàng 
giày dép có đế bằng cao su, nhựa, da hoặc hỗn hợp da và mũ giày bằng da, ủng cưỡi 
ngựa (ngoại trừ giày dép có mũi bằng kim loại để bảo vệ, giày dép thể thao, giày                
dép chỉnh hình và giày dép đồ chơi) – HS 640391, những vấn đề quan trọng là về an 
toàn và sức khỏe người lao động và an toàn sản phẩm. Do đó, những yêu cầu của Hoa 
Kỳ bao gồm: 

1. Phù hợp với luật pháp liên quan của Hoa Kỳ: Phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ là 
điều kiện bắt buộc, nếu không sản phẩm của bạn sẽ bị tẩy chay khỏi thị trường hoặc 
không tiếp cận được thị trường. 

2. Điều kiện làm việc phù hợp cho người lao động (trách nhiệm xã hội) 

3. Quản lý môi trường (trách nhiệm môi trường) 

4. Nhãn hiệu sản phẩm 
Những yêu cầu thêm như quản lý môi trường, nhãn hiệu sản phẩm và điều kiện làm việc 
có thể khác nhau tùy thuộc vào đối tượng mua hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xem xét 
những điểm giống nhau trong các yêu cầu của họ. Cũng cần lưu ý những yêu cầu tối thiểu 
khi tiếp cận vào thị trường Hoa Kỳ, như trách nhiệm xã hội. Hạn chế tối đa khả năng 
không xâm nhập được thị trường. 

Các công ty Hoa Kỳ có thể sẵn sàng giúp đỡ các nhà cung cấp đáp ứng được những yêu 
cầu không thuộc luật pháp. Tuy nhiên, việc tìm hiểu kỹ mọi yêu cầu trước sẽ giúp bạn 
tăng cơ hội thành công khi tìm nhà nhập khẩu tại thị trường này. 

 

B. TỪNG BƯỚC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

1. Những yêu cầu về luật pháp của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ 

 Luật Liên bang về ô nhiễm nguồn nước 

 Luật Liên bang vế chất độc hại (FHSA) 

 Luật về bồi thường trách nhiệm pháp lý truớc vấn đề môi sinh phát sinh (CERCLA) 

 Luật về không khí sạch (CAA) 

 Luật về nước sạch (CWA)  

 Luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA) 

 Luật bảo vệ người tiêu dùng (CPA) 
 

2. Những yêu cầu chi tiết về luật pháp  

Mục 1500.14, phần 3 (b) của Luật bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ quy định các sản phẩm 
liên quan tới những chất sau phải có nhãn hiệu đặc biệt: 
Cadmium và hỗn hợp cadmium [CAS reg. No. 7440-43-9]: là một kim loại độc hại được 
tìm thấy tại các nhà máy nấu và tinh chế quặng kẽm, hoặc sản xuất pin nickel-cadmium. 
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Chất này cũng tồn tại trong khói thuốc. Cadmium gây suy thận nếu con người tiếp xúc 
trong một thời gian dài. Catmi cũng có khả năng gây ung thư. 

 
Pentachlorophenol: PCP hiện được áp dụng rất chung chung trong [CAS reg. No. 87-86-
5]. PCP được liệt kê vào danh sách là chất độc gây ô nhiễm không khí trong Luật về 
không khí sạch. 

 

Formaldehyde: Tại Mục 1500.13. phần 2 (k) của Luật bảo vệ người tiêu dùng quy định 
rằng chất Formaldehyde và các sản phẩm chứa từ 1% Formaldehyde trở lên được liệt kê 
vào danh sách các chất rất nhạy cảm. 

 

Chất chì trong sơn: Luật US 16 CFR 1303 của Hoa Kỳ quy định sơn và hàng tiêu dùng 
có phủ lớp sơn trên bề mặt sẽ bị cấm nhập vào Hoa Kỳ nếu có tỷ lệ chì trên 0,06%.  

 

Chrome: Chrome sulphate được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thuộc da. Tại 
Hoa Kỳ, ngành công nghiệp thuộc da tiêu thụ một lượng lớn hợp chất Chrome vô cơ. 
Chrome ở dạng oxyde VI được coi là một trong 17 chất độc mạnh có hại cho sức khỏe 
con người. Chrome hóa trị VI có sẵn trong đicromat amoni, axit cromic, đicromat natri, 
clorat natri, đicromat kali. Chrome VI sẽ gây nhiễm trùng da khi tiếp xúc, gồm triệu chứng 
ngứa và xuất hiện các niêm mạc. Nếu xâm nhập vào đường tiêu hóa, những chất này có 
thể gây tổn thương bao tử, thậm chí dẫn đến tử vong.  

 

3. Những yêu cầu không thuộc luật pháp 

 Các Công ước của ILO về điều kiện làm việc thường được sử dụng gồm: 

o Quyền liên kết hội đoàn và đàm phán 

o Cấm lao động cưỡng bức 

o Không phân biệt đối xử 

o Độ tuổi lao động tối thiểu 

o Giờ làm việc 

o Trả công lao động 

o Mức lương tối thiểu 

o Sức khỏe và an toàn lao động 

 Hệ thống quản lý quốc tế SA 8000 về trách nhiệm xã hội, áp dụng cho các công ty 
nhằm đảm bảo các quyền cơ bản cho người lao động. SA 8000 có 8 phần chính: 

o Cấm lao động trẻ em 

o Cấm lao động cưỡng bức 

o Sức khỏe và an toàn lao động  

o Bồi thường 

o Giờ làm việc 

o Cấm phân biệt đối xử 

o Kỷ luật làm việc 

o Tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể 

o Các hệ thống quản lý 
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 Hệ thống quản lý quốc tế SIO 14001 về môi trường. 

 Hệ thống quản lý quốc tế OHSAS 18001 về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. 

 Hệ thống quản lý quốc tế BSCI, một hệ thống đánh giá về việc tuân thủ trách nhiệm xã 
hội trong kinh doanh do hiệp hội ngoại thương (FTA) đề xướng (3/2003). Khi BSCI ra 
đời ngay lập tức đã được các nhà nhập khẩu trên thế giới ứng dụng và đánh giá cao 
vai trò của hệ thống đánh giá này. BSCI là một mối quan hệ giữa các nhà sản xuất. 
Hiện nay có 52 thành viên của 9 nước trên thế giới tham gia BSCI. Hệ thống này được 
áp dụng cho mọi mặt hàng tiêu dùng. 

 Quy chế về nhãn mác 
 

4. Kiểm tra thông tin chi tiết: 

 Hệ thống quản lý ISO 14001:  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_
14000_essentials.htm  

 Quy chế về nhãn mác của Hoa Kỳ: http://www.custom.ustreas.com, trong mục Marking 
và Special Marking Requirements. 

 SA8000 về trách nhiệm xã hội: http://www.sa-intl.org/ 

 

5. Kiểm tra Website của một số nhà nhập khẩu và bán lẻ quan trọng của Hoa Kỳ 

 Nhà nhập khẩu:  

Faith Footwear Limited http://www.zappos.com;  

Frey Boots http://www.fryeboots.com/;  

Shoe Mall http://www.shoemall.com/home.jsp;  

 Nhà bán lẻ: 
Shoe.com http://www.shoes.com/;  

Chadwicks http://www.chadwicks.com;  
Reebok http://www.reebok.com/default.htm. 

 

6. Các đầu mối giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp 

 Phòng Thương mại Hoa Kỳ: http://www1.usa1.com 

 Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ: http://www.us-vietnamtrade.org; 
http://www.vietnamembassy-usa.org 

 Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Hoa Kỳ: http://www.aaei.org/tier.asp?sid=5 

 ITPC  - email: itpc@hcm.vnn.vn 
 

Khuyến nghị 

 Các yêu cầu về tiếp cận thị trường Hoa Kỳ là rất nhiều. Hãy cố gắng tìm ra những yêu 
cầu bắt buộc và những đề nghị từ phía nhà nhập khẩu. 

 Hãy cố gắng tìm những thông tin về cách thức tiến hành. 

 Cố gắng tìm những thông tin mà nhà nhập khẩu yêu cầu.  

 Kiểm tra website của các công ty hàng đầu. 
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